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BIẾN CỐ HỢP VÀ BIẾN CỐ GIAO. BIẾN CỐ ĐỘC LẬP. 
CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUÂT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian Thực hiện nhiệm vụ: 01 tiết (Tiết 44)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
Nhận dạng, phân biệt được các định nghĩa, tính chất, các quy tắc, công thức: 
- Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố xung khắc, biến cố độc lập.
- Công thức cộng xác suất, công thức nhân xác suất
- Biến cố, không gian mẫu công thức tính xác suất (lớp 10).
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận: phân biệt được các công thức tính chất, quy tắc, áp dụng  vào giải các bài tập cụ thể.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Trong các bài toán thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các công thức, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Kỷ luật, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, máy tính cầm tay.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 44.
Luyện tập.
1. Hoạt động 1: Mở đầu (10’)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em hoàn thành được nhiệm vụ học tập, thấy sự cần thiết phải ôn tập lại các kiến thức của bải từ đó hoàn thành các bài tập,gây được hứng thú với việc Thực hiện nhiệm vụ học tập. 
b) Nội dung: 
H1? Nhắc lại định nghĩa biến cố hợp, biến cố giao, biến cố xung khắc, biến cố độc lập.
H2? Nêu quy tắc cộng, nhân xác suất?
H3? Trình bày cách tính xác suất của biến cố bằng phương pháp tổ hợp, sơ đồ hình cây ?.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh









- Biến cố hợp: Cho hai biến cố  và . Khi đó  là các tập con của không gian mẫu . Đặt , ta có  là một biến cố và được gọi là biến cố hợp của hai biến cố  và , kí hiệu là 









- Biến cố giao : Cho hai biến cố  và . Khi đó  là các tập con của không gian mẫu . Đặt  , ta có  là một biến cố và được gọi là biến cố giao của hai biến cố  và , kí hiệu là 


Biến cố xung khắc: Cho hai biến cố A và B. Khi đó A, B là các tập con của không gian mẫu . Nếu  thì A và B gọi là hai biến cố xung khắc.
Biến cố độc lập: Cho hai biến cố A và B. Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia.



Công thức cộng xác suất: Cho hai biến cố  và . Khi đó 



Hệ quả: Nếu hai biến cố  và  là xung khắc thì 
Công thức nhân xác suất: 





Cho hai biến cố  và .Nếu hai biến cố  và  là độc lập thì .
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ học tập: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tổng hợp kiến thức, lên trình bày lí thuyết.
- Giáo viên kiểm tra bài tập về nhà một số học sinh
Thực hiện nhiệm vụ:- Học sinh trình bày nội dung kiến thức theo yêu cầu.
- Giáo viên kiểm tra đôn đốc.
Báo cáo, thảo luận:- HS quan sát, thảo luận, nhận xét
Kết luận, nhận định:- GV kết luận:
+ Đánh giá thái độ làm việc, tuyên dương những nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ
+ Chốt lại kiến thức học sinh cần nhớ được và ghi thêm vào vở nếu thiếu.
2. Hoạt động 2: Vận dụng (30’)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học của bài thông qua việc thực hiện các bài toán.
b) Nội dung: 
Vòng 1: Câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án. (5p)
Câu 1. Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số ; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố  : "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3" và biến cố  : "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 4".  Biến cố được phát biểu như sau:
a) ;
b) ;
c) ;
d) .
Câu 2. Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Xét các biến cố ngẫu nhiên:
A: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn”;
B: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3”;
Số phần tử của tập hợp A∪B là:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.
Câu 3. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. 
Gọi  là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5",  là biến cố "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm". 
Tập hợp mô tả các biến cố giao  là:
a) 
b) 
c) ;
d) 
Câu 4. Một hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Hãy xác định các cặp biến cố xung khắc trong các biến cố sau:
: "Hai viên bi lấy ra cùng màu xanh";
: "Hai viên bi lấy ra cùng màu đỏ";
 : "Hai viên bi lấy ra cùng màu";
Cặp biến cố xung khắc với nhau là:
a) A và B;
b) A và C;
c) B và C;
d) Cả B và C đều đúng.

Câu 5. Một hộp chứa 100 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 100 Chọn ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Cho các biến cố sau:
A: “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3”
B: “Số ghi trên thẻ đươc chọn chia hết cho 5”
C: “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 hoặc 5”.
Chọn khẳng định đúng.
a) ;
b) 
c) 
d) 
Vòng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (5p)
Câu 1. Cho  là hai biến cố độc lập và Khi đó:
Các mệnh đề sau đây đúng hay sai: 
a)  ;
b) ;
c) 
d) 
Vòng 3: Trả lời ngắn (10p)
Câu 1: Phỏng vấn 30 học sinh lớp 11A về môn thể thao yêu thích thu được kết quả có 19 bạn thích môn Bóng đá, 17 bạn thích môn Bóng bàn và 15 bạn thích cả hai môn đó. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 11A. Tính xác suất để chọn được học sinh thích ít nhất một trong hai môn Bóng đá hoặc Bóng bàn.
Câu 2: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của biến cố M: “Số tự nhiên có hai chữ số được viết ra chia hết cho 11 hoặc chia hết cho 12”.
Câu 3: Một hộp có 12 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp đó. Xác suất để trong 5 viên bi được chọn có ít nhất 2 viên bi màu vàng là:
Câu 4: Cho hai đường thẳng  và  song song với nhau. Trên  có 8 điểm phân biệt, trên  có 6 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm, tính xác suất các điểm này tạo thành 3 đỉnh của một tam giác.
Vòng 4: Tự luận (10p)
Câu 1: Hai bạn An và Bình tham gia một trò chơi độc lập với nhau. Xác suất để An và Bình giành giải thưởng tương ứng là 0,8 và 0,6. Tính xác suất của các biến cố sau:
a) A: “ Cả 2 bạn đều giảnh giải thưởng”;
b) B: “ Có ít nhất một bạn giành giải thưởng”;
c) C: “ Chỉ có bạn An giành giải thưởng”.


Câu 2: Một người chọn ngẫu nhiên  lá thư vào  phong bì đã ghi địa chỉ sao cho mỗi phong bì chỉ chứa một lá thư. Tính xác suất để có ít nhất một lá thư được cho vào đúng phong bì đã ghi địa chỉ theo lá thư đó.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
Vòng 1: 1A; 2C; 3A; 4A; 5A
Vòng 2: a. Đ; b. Đ; c. Sai; d. Sai.
Vòng 3: Câu 1: 0,7; câu 2: 0,19; câu 3: 0,75; câu 4: 0,79
Vòng 4: 
Câu 1: Gọi biến cố E: “An giành được giải thưởng”;
Biến cố F: “Bình giành được giải thưởng”;
Theo đề có E; F là hai biến cố độc lập và P(E) = 0,8; P(F) = 0,6.
a) Do A=EF nên ta có: P(EF) = P(E).P(F) = 0,8 . 0,6 = 0,48.
b) Ta thấy , suy ra 
P() = P(E) + P(F) – P(EF) = 0,8 + 0,6 – 0,48 = 0,92.
c) Ta thấy mà là hai biến cố độc lập nên
P(C)=P() = P(E) . P() =0,8 . 0,4 = 0,32 
Câu 2: Số phần tử của không gian mẫu là: n(Ω)=3! = 6
- Gọi B là biến cố “Không lá thư nào được bỏ đúng phong bì”
A là biến cố “Có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì”
Ta có n(B) = 2
Vậy P(A)=1−P(B)=1−26=23
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo cá nhân, nhóm bàn
Giao nhiệm vụ học tập: : HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ , trả lời các câu hỏi của GV qua trò chơi “ Rung chuông vàng”.
-Thể lệ chơi: 
+ Trò chơi có 4 vòng: Vòng 1 gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án.
Vòng 2 gồm 1 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.
Vòng 3 gồm 4 câu trả lời ngắn.
Vòng 4 gồm 2 câu hỏi tự luận.
+ HS thực hiện các nhân vòng 1 và 2, giơ bảng đáp án đã chuẩn bị, thực hiện nhóm đôi ở vòng 3 và chia 4 nhóm ở vòng 4.
+ 5 HS có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ chiến thắng.
* GV đề nghị hs nêu cách giải từng trường hợp của biến cố và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải
Thực hiện nhiệm vụ:
- Tìm câu trả lời
- HS làm việc lần lượt giải quyết các câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận: 
- Cá nhân HS báo cáo, các HS còn lại theo dõi thảo luận.
- Các nhóm trình bày kết quả học tập vào bảng phụ.
Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức
Hướng dẫn về nhà:
· Ôn tập kiến thức đã học
· Hoàn thành bài tập SBT
· Đọc và chuẩn bị trước ÔN TẬP CHƯƠNG V.
	





	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Chữ ký, họ và tên)

	GIÁO VIÊN SOẠN
(Chữ ký, họ và tên)
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